UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	
	

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN nữ trước nam sau


Tên học phần: MAY TRANG PHỤC NAM NỮ CĂN BẢN 
I. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
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8







	Bài mở đầu:
Chương 1: Phương pháp đo trang phục nam nữ
1.1 Phương pháp đo trang phục nam. 
1.2 Phương pháp đo trang phục nữ.
Chương 2: Thiết kế áo sơ mi nam dài tay bâu tenant
1.1. Ni mẫu.
1.2. Thiết kế thân trước.
1.3. Thiết kế thân sau.
1.4. Thiết kế tay áo.
1.5. Thiết kế bâu áo.
Chương 3: Thiết kế áo bảo hộ lao động nam
1.1. Ni mẫu. 
1.2. Thiết kế thân trước. 
1.3. Thiết kế thân sau. 
1.4. Thiết kế tay áo.
1.5. Thiết kế bâu áo. 
Chương 4: Thiết kế áo nữ căn bản
1.1. Ni mẫu.
1.2. Thiết kế thân trước.
1.3. Thiết kế thân sau.
1.4. Thiết kế tay áo.
Chương 5: Thiết kế các dạng cổ áo không bâu và đô áo nữ
1.1. Thiết kế bâu lá sen.
1.2. Thiết kế bâu sam.
1.3. Thiết kế bâu care.
1.4. Thiết kế bâu cà vạt.
1.5. Thiết kế bâu tenant.
1.6. Thiết kế bâu lãnh tụ.
1.7. Thiết kế bâu dantol
Chương 6: Thiết kế quần âu nam căn bản
1.1. Ni mẫu.
1.2. Thiết kế thân trước. 
1.3. Thiết kế thân sau. 
1.4. Thiết kế lưng.
1.5. Thiết kế các dạng túi quần.
1.6. Thiết kế pagette.
1.7. Thiết kế passant.
Chương 7: Thiết kế quần âu nữ căn bản
1.1. Ni mẫu.
1.2. Thiết kế thân trước. 
1.3. Thiết kế thân sau. 
1.4. Thiết kế lưng.
1.5. Thiết kế các dạng túi quần.
1.6. Thiết kế pagette.
1.7. Thiết kế passant.
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	Tổng cộng
	30
	28
	
	2






2. Nội dung chi tiết:
	Bài mở đầu
	Thời gian: 1 giờ



Mục tiêu của bài:  
· Hiểu được về cách thực hiện học phần;

	1. Giới thiệu chung về cách thực hiện học phần
	

	2. Giới thiệu tổng quan về học phần
	



Chương 1: Phương pháp đo trang phục nam nữ                          Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên trình bày được phương pháp đo trang phục nam nữ.
Sinh viên có khả năng:
· Lấy số đo các dạng trang phục nam, nữ.
· Lấy số đo chuẩn xác, đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
[bookmark: _GoBack]Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng
2. Nội dung chương:
1.1 Phương pháp đo trang phục nam. 
1.2 Phương pháp đo trang phục nữ.
Chương 2: Thiết kế áo sơ mi nam dài tay bâu tenant             	Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết kế của sản phẩm.
Sinh viên có khả năng: 
· Thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.
· Đường nét vẽ chuẩn xác.
Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
1.1. Ni mẫu.
1.2. Thiết kế thân trước.
1.3. Thiết kế thân sau.
1.4. Thiết kế tay áo.
1.5. Thiết kế bâu áo.
Chương 3: Thiết kế áo bảo hộ lao động nam	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết kế của sản phẩm.
Sinh viên có khả năng: 
· Thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.
· Đường nét vẽ chuẩn xác.
Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
1.1. Ni mẫu. 
1.2. Thiết kế thân trước. 
1.3. Thiết kế thân sau. 
1.4. Thiết kế tay áo.
1.5. Thiết kế bâu áo. 

Chương 4: Thiết kế áo nữ căn bản	Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết kế của sản phẩm.
Sinh viên có khả năng: 
· Thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.
· Đường nét vẽ chuẩn xác.
	Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
1.1. Ni mẫu.
1.2. Thiết kế thân trước.
1.3. Thiết kế thân sau.
1.4. Thiết kế tay áo 
Chương 5: Thiết kế các dạng cổ áo không bâu và đô áo nữ         Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết kế của sản phẩm.
Sinh viên có khả năng: 
· Thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.
· Đường nét vẽ chuẩn xác.
Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
1.1. Thiết kế bâu lá sen.
1.2. Thiết kế bâu sam.
1.3. Thiết kế bâu care.
1.4. Thiết kế bâu cà vạt.
1.5. Thiết kế bâu tenant.
1.6. Thiết kế bâu lãnh tụ.
1.7. Thiết kế bâu dantol.
Chương 6: Thiết kế quần âu nam căn bản	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết kế của sản phẩm.
Sinh viên có khả năng: 
· Thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.
· Đường nét vẽ chuẩn xác.
Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
1.1. Ni mẫu.
1.2. Thiết kế thân trước. 
1.3. Thiết kế thân sau. 
1.4. Thiết kế lưng.
1.5. Thiết kế các dạng túi quần.
1.6. Thiết kế pagette.
1.7. Thiết kế passant.
Chương 7: Thiết kế quần âu nữ căn bản	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết kế của sản phẩm.
Sinh viên có khả năng: 
· Thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.
· Đường nét vẽ chuẩn xác.
Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
1.1. Ni mẫu.
1.2. Thiết kế thân trước. 
1.3. Thiết kế thân sau. 
1.4. Thiết kế lưng.
1.5. Thiết kế các dạng túi quần.
1.6. Thiết kế pagette.
1.7. Thiết kế passant. 
